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CB60001 LQCC2411049 Đỗ Ngọc Phương Anh 13/02/2006 Đồng Tháp Phòng Máy 01 Nữ Kinh 087306001329

CB60002 CNXD2411047 La Thế Anh 01/12/2006 Cà Mau Phòng Máy 01 Nam Kinh 096206013290

CB60003 2100031 Lê Minh Anh 24/09/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01 Nữ Kinh 092303005842

CB60004 2101661 Ngô Huỳnh Anh 20/04/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01 Nữ Kinh 092303006189

CB60005 CNSH2411042 Lâm Hồng Ánh 16/10/2006 Hậu Giang Phòng Máy 01 Nữ Kinh 093306005122

CB60006 LUAT2351003 Ngô Thanh Bình 19/07/2005 Cần Thơ Phòng Máy 01 Nam Kinh 092205007151

CB60007 CNCD2411052 Nguyễn Thanh Bình 15/09/2006 Cần Thơ Phòng Máy 01 Nam Kinh 092206005993

CB60008 TCNH2411078 Lương Thị Hồng Cẩm 16/01/2006 Hậu Giang Phòng Máy 01 Nữ Kinh 093306001547

CB60009 2101005 Lê Minh Cần 07/01/2003 Bạc Liêu Phòng Máy 01 Nam Kinh 095203002427

CB60010 CNCD2411024 Đỗ Tấn Cường 19/07/2006 Hậu Giang Phòng Máy 01 Nam Kinh 093206003076

CB60011 2100224 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 03/08/2003 Đồng Tháp Phòng Máy 01 Nữ Kinh 087303004234

CB60012 LQCC2411090 Nguyễn Thị Diệu 28/12/2006 An Giang Phòng Máy 01 Nữ Kinh 089306004302

CB60013 CNCD2411047 Nguyễn Khánh Duy 14/03/2006 Bạc Liêu Phòng Máy 01 Nam Kinh 095206007072

CB60014 CNCD2411032 Trần Đức Duy 24/07/2006 Hậu Giang Phòng Máy 01 Nam Kinh 093206001731

CB60015 LUAT2311003 Nguyễn Hoài Dự 15/10/2005 Cần Thơ Phòng Máy 01 Nam Kinh 092205005718

CB60016 CNXD2411006 Ngô Thị Thùy Dương 06/09/2006 Hậu Giang Phòng Máy 01 Nữ Kinh 094306014038

CB60017 KTHC2411029 Nguyễn Thành Đạt 12/07/2006 Cần Thơ Phòng Máy 01 Nam Kinh 092206009225

CB60018 CNCD2411050 Nguyễn Công Đoàn 12/06/2006 Sóc Trăng Phòng Máy 01 Nam Kinh 094206006876

CB60019 2100952 Nguyễn Hoàng Tuấn Em 03/04/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01 Nam Kinh 092203004114

CB60020 LQCC2411074 Mai Thị Hương Giang 20/06/2006 Cà Mau Phòng Máy 01 Nữ Kinh 096306008973

CB60021 QTKD2211023 Võ Thị Ngọc Giàu 11/02/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 02 Nữ Kinh 094304011416

CB60022 2000338 Trần Ngọc Khánh Hà 04/04/2002 Cần Thơ Phòng Máy 02 Nữ Kinh 092302005825

CB60023 CNCD2411061 Hà Thanh Hào 01/03/2006 An Giang Phòng Máy 02 Nam Kinh 089206025507

CB60024 LQCC2411038 Thái Gia Hào 03/01/2006 Hậu Giang Phòng Máy 02 Nam Hoa 093206005700

CB60025 KTHC2411016 Trịnh Nhật Hào 11/07/2006 Cần Thơ Phòng Máy 02 Nam Kinh 092206003396

CB60026 Phan Nguyễn Trúc Hân 06/04/2005 Hậu Giang Phòng Máy 02 Nữ Kinh 093305000615

CB60027 Lê Ngân Trung Hậu 12/11/1996 Cần Thơ Phòng Máy 02 Nam Kinh 092096008435

CB60028 KTHC2411022 Nguyễn Thanh Hậu 08/04/2006 Sóc Trăng Phòng Máy 02 Nam Kinh 094206010165

CB60029 2100387 Huỳnh Tấn Hiển 29/09/2003 Đắk Lắk Phòng Máy 02 Nam Kinh 054203003537

CB60030 CNXD2411059 Phạm Thanh Hoài 11/04/2006 Cần Thơ Phòng Máy 02 Nam Kinh 092206008449

CB60031 2101459 Dương Huỳnh Gia Hồ 12/04/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 02 Nam Kinh 094203002485

CB60032 2101378 Trần Minh Huy 29/10/2003 Cần Thơ Phòng Máy 02 Nam Kinh 092203001604

CB60033 CNHH2211014 Mã Thị Mỹ Huyền 20/03/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 02 Nữ Kinh 094304012424

CB60034 2100755 Phạm Khánh Hưng 23/09/2003 An Giang Phòng Máy 02 Nam Kinh 089203018654

CB60035 NGNA2211008 Cao Thái Kiệt 26/05/2004 Cà Mau Phòng Máy 02 Nam Kinh 096204002813

CB60036 CNXD2411055 Huỳnh Anh Kiệt 03/09/2005 Sóc Trăng Phòng Máy 02 Nam Kinh 094205003925

CB60037 CNCD2411049 Lý Anh Kiệt 23/06/2006 Sóc Trăng Phòng Máy 02 Nam Kinh 094206001678

CB60038 CNDD2511051 Phan Nguyễn Chí Khả 04/07/2007 Hậu Giang Phòng Máy 02 Nam Kinh 093207002889

CB60039 Phạm Hoàng Khang 16/12/2007 Vĩnh Long Phòng Máy 02 Nam Kinh 086207006741

CB60040 KTHC2411018 Võ nguyễn Hoàng Khang 24/10/2006 Hậu Giang Phòng Máy 02 Nam Kinh 093206006404

CB60041 2100220 Trần Hoàng Tuấn Khanh 11/04/2003 Kiên Giang Phòng Máy 03 Nam Kinh 091203007717

CB60042 CNXD2411011 Lê Đặng Duy Khánh 02/03/2006 An Giang Phòng Máy 03 Nam Kinh 089206012312

CB60043 LQCC2411048 Nguyễn Trần Ngọc Lam 30/09/2006 Kiên Giang Phòng Máy 03 Nữ Kinh 091306016382

CB60044 LQCC2411096 Hà Thị Kim Lành 28/07/2006 Cần Thơ Phòng Máy 03 Nữ Kinh 092306006215

CB60045 TCNH2311013 Nguyễn Thị Quế Linh 16/03/2005 An Giang Phòng Máy 03 Nữ Kinh 089305017102

CB60046 Vu Đức Lợi 27/10/2007 Kiên Giang Phòng Máy 03 Nam Hoa 091207014612

CB60047 LQCC2411070 Nguyễn Văn Mạnh 26/06/2006 An Giang Phòng Máy 03 Nam Kinh 089206010610

CB60048 CNTP2211067 Võ Thị Tú My 08/08/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 03 Nữ Kinh 094304005967

CB60049 TCNH2311050 Ngô Hoàng Mỹ 27/05/2005 Kiên Giang Phòng Máy 03 Nữ Kinh 091305001719

CB60050 2000139 Đặng Thị Nam 11/04/2001 Cà Mau Phòng Máy 03 Nữ Kinh 096301002214

CB60051 LQCC2411046 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 01/10/2006 Cần Thơ Phòng Máy 03 Nữ Kinh 092306010929                                             

CB60052 CNSH2411058 Trương Lê Kim Ngân 20/11/2006 Cà Mau Phòng Máy 03 Nữ Kinh 096306011772

CB60053 CNSH2211009 Nguyễn Thúy Nghi 03/05/2004 Cà Mau Phòng Máy 03 Nữ Kinh 096304000528

CB60054 TCNH2311027 Đặng Yến Ngọc 28/05/2005 Hậu Giang Phòng Máy 03 Nữ Kinh 093305007113

CB60055 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 02/05/2005 Cần Thơ Phòng Máy 03 Nữ Kinh 091305015341

CB60056 Nguyễn Thị Bé Nguyên 13/01/2005 Cần Thơ Phòng Máy 03 Nữ Kinh 089305000761

CB60057 CNXD2411007 Nguyễn Trọng Nhân 15/04/2006 Hậu Giang Phòng Máy 03 Nam Kinh 093206003652

CB60058 Nguyễn Thanh Nhi 05/03/2006 Cần Thơ Phòng Máy 03 Nữ Kinh 092306004019

CB60059 TCNH2311032 Lê Thị Huỳnh Như 13/11/2005 An Giang Phòng Máy 03 Nữ Kinh 089305019783
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CB60060 2000355 Nguyễn Văn Phát 10/09/2001 Đồng Tháp Phòng Máy 03 Nam Kinh 087201000753

CB60061 CNCD2411064 Nguyễn Việt Phát 07/06/2006 Bạc Liêu Phòng Máy 04 Nam Kinh 095206002707

CB60062 CNXD2411023 Trương Ngọc Vĩnh Phát 07/09/2006 Cần Thơ Phòng Máy 04 Nam Kinh 092206001420

CB60063 2000360 Trần Minh Phi 17/11/2002 Bạc Liêu Phòng Máy 04 Nam Kinh 095202008505

CB60064 CNXD2411039 Đặng Hoàng Phúc 01/11/2006 Vĩnh Long Phòng Máy 04 Nam Kinh 084206008465

CB60065 2101621 Đỗ Nguyễn Thiên Phúc 08/04/2003 Cần Thơ Phòng Máy 04 Nam Kinh 092203008555

CB60066 CNXD2411065 Thái Hoàng Phúc 22/06/2006 Bạc Liêu Phòng Máy 04 Nam Kinh 095206008672

CB60067 LQCC2411028 Nguyễn Thị Thùy Phương 29/01/2006 Bạc Liêu Phòng Máy 04 Nữ Kinh 095306005787

CB60068 LQCC2211075 Bùi Nguyễn Thanh Phượng 14/01/2004 Cần Thơ Phòng Máy 04 Nữ Kinh 092304006950

CB60069 CNTP2101209 Lê Diễm Quỳnh 09/10/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 04 Nữ Kinh 094303000462

CB60070 LQCC2411052 Trần Lê Quỳnh 15/06/2006 Tiền Giang Phòng Máy 04 Nữ Kinh 082306009093

CB60071 KTHC2411026 Nguyễn Thái Sơn 26/03/2006 Hậu Giang Phòng Máy 04 Nam Kinh 093206000547

CB60072 2101553 Thạch Thị Cẩm Tiên 21/03/2003 Trà Vinh Phòng Máy 04 Nữ Khmer 084303002394

CB60073 CNTP2211031 Lê Minh Tiến 16/12/2004 Hậu Giang Phòng Máy 04 Nam Kinh 093204000443

CB60074 CNDT2411059 Nguyễn Ngọc Bảo Toàn 18/12/2006 An Giang Phòng Máy 04 Nam Kinh 089206013349

CB60075 TCNH2411047 Nguyễn Mỹ Tú 09/11/2006 Cà Mau Phòng Máy 04 Nữ Kinh 096306010036

CB60076 Phạm Thị Kim Tuyến 20/04/2007 Sóc Trăng Phòng Máy 04 Nữ Kinh 094307010486

CB60077 1800273 Lâm Mỹ Thanh 18/10/2000 Cần Thơ Phòng Máy 04 Nữ Kinh 092300001424

CB60078 2000324 Đào Văn Thống 22/07/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 04 Nam Kinh 094201001817

CB60079 LQCC2411079 Nguyễn Quốc Thống 16/02/2006 Kiên Giang Phòng Máy 04 Nam Kinh 093206001257

CB60080 KTHC2411024 Hà Anh Thư 23/08/2006 Cần Thơ Phòng Máy 04 Nữ Kinh 092306002036

CB60081 LQCC2411023 Nguyễn Anh Thư 14/12/2006 Đồng Tháp Phòng Máy 05 Nữ Kinh 087306004875

CB60082 Nguyễn Giang Anh Thư 17/10/2006 Kiên Giang Phòng Máy 05 Nữ Kinh 091306004066

CB60083 NGNA2211034 Nguyễn Hoàng Trang Thư 10/04/2004 Cần Thơ Phòng Máy 05 Nữ Kinh 093304007772

CB60084 KTHC2411054 Nguyễn Thị Minh Thư 22/08/2006 Cần Thơ Phòng Máy 05 Nữ Kinh 092306006992

CB60085 Lê Bảo Trân 04/05/2005 Kiên Giang Phòng Máy 05 Nữ Kinh 091305012243

CB60086 CNSH2411009 Quách Thị Diễm Trinh 03/04/2006 Sóc Trăng Phòng Máy 05 Nữ Kinh 094306000987

CB60087 QTKD2211047 Từ Thị Thanh Trúc 21/01/2004 Bạc Liêu Phòng Máy 05 Nữ Kinh 095304000993

CB60088 CNCD2411057 Nguyễn Thành Trung 08/06/2006 Hậu Giang Phòng Máy 05 Nam Kinh 093206004966

CB60089 KTHC2411060 Đỗ Khánh Vi 20/05/2006 Sóc Trăng Phòng Máy 05 Nam Kinh 094206002225

CB60090 CNDT2411045 Bùi Quang Vinh 07/01/2006 Hậu Giang Phòng Máy 05 Nam Kinh 093206004272

CB60091 TCNH2211012 Trương Hồng Vinh 13/06/2004 Cà Mau Phòng Máy 05 Nữ Kinh 096304009172

CB60092 CNTP2211016 Nguyễn Thanh Vũ 31/03/2004 Đồng Tháp Phòng Máy 05 Nam Kinh 087204007250

CB60093 TCNH2411050 Hồ Thị Tường Vy 31/01/2006 Hậu Giang Phòng Máy 05 Nữ Kinh 093306010328

CB60094 KTHC2411001 Lâm Triệu Vy 28/06/2006 Kiên Giang Phòng Máy 05 Nữ Kinh 092306001954

CB60095 CNCD2411066 Nguyễn Hoàng Vy 08/05/2006 Cần Thơ Phòng Máy 05 Nam Kinh 093206007912

CB60096 2101028 Phạm Kiều Hạ Vy 11/08/2003 Hậu Giang Phòng Máy 05 Nữ Kinh 093303005176

CB60097 TCNH2411066 Trần Thị Hàn Vy 01/02/2006 Sóc Trăng Phòng Máy 05 Nữ Khmer 094306000649

CB60098 Hồ Như Ý 11/03/2006 Sóc Trăng Phòng Máy 05 Nữ Kinh 094306007410

CB60099 KTHC2411053 Diệp Hoàng Yến 01/07/2006 An Giang Phòng Máy 05 Nữ Kinh 089306014593


